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Nộidung bàigiảng
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×Mộtsốkháiniệmcơbản

×Cácloạihìnhngânsáchthườngdùng
×Ngân sáchtheodònghạngmục(Line-item budget)

×Ngân sáchdựavàohoạtđộng(Activity -based cost budget, ABC)

×Ngân sáchdựavàokếtquảthựchiện(Performance-based budget, PBB)

×Thẻđiểmcânbằng(Balance Scorecard)

×Ngân sáchtheochươngtrình (Program budget)

×Ngân sáchdựatrênsốkhông(Zero-based budget, ZBB) 

×Ngân sáchdựavàomụctiêu (Target-based budget, TBB)

×Ngân sáchvốnđầutư(Capital Budget)



Lậpngânsách

Ngân sáchlà gì?

- Kếhoạchtài chính, dựbáotrướcviệcchi tiêu

- Bao trùmkhoảngthờigianngắnvs mộtviễncảnhdàihạn

- Mốiquanhệgiữanguồnlựctài chínhvà hànhvi con người

- Mộtloạtcácmụctiêuvớigiá tươngứng

- Kếhoạchhànhđộng

- Cơchếđưa ra lựachọn

- Mộtcáchđểđiềuhòacácnhucầucạnhtranhvàphânbổnguồnlựckhan hiếm

ĄBiếnkếhoạchchiếnlượcthànhsốlượngcóthểđolườngcủacácnguồnlựccầnthiết(dựkiến) vàlợi
nhuận(dựkiến) trongmộtkhoảngthờigiannhấtđịnh
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Lậpngânsáchchínhphủ

- Luậtngânsách

- Mộtchuỗicácquyđịnhphânbổngânsách, khoảnthu địaphươnghưởng, chínhsáchthuế, tín
dụng, bảolãnhvaynợ...

- Hợpđồngcấpvốnvớimộtsốđiềukiệnràngbuộc

-Thểhiệncáncângiữakhuvựccôngvà tưtrongnềnkinhtế

- Thểhiệnbằnghìnhthứctiềntệcáchoạtđộngcủachínhphủ

- Thỏathuậnchínhtrị
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ChứcnăngcủaLậpngânsách

üHoạchđịnh

üChọncácmụctiêu

üXemxétcácphươngánvàdựđoánkếtquả

üQuyếtđịnhchọnphươngán

üPhốihợpvàtruyềnthông

üGiámsáttiếnđộ

üĐánhgiákếtquảhoạtđộng
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Chu trình
ngânsách
(Budget 
Process)
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Mộtsốkháiniệmcơbảnkhác

- Chủnghĩatưbảnthiệnnguyện(Philanthro–capitalism)

- Chínhquyềnnhưdoanhnghiệp(Government is like a business)

- Quan điểm“hồitưởngquákhứ” sv“triểnvọngtươnglai”
Kếtoánsv. Ngân sách

- Cânbằngngânsách:

Khảnăngthanhtoántiềnmặt

Khảnăngthanhtoánngânsách

Khảnăngthanhtoándàihạn

Khảnăngthanhtoánở cấpđộnghiệpvụ

Chủnghĩatiệmtiếnvàcảicáchquy trìnhlậpngânsách

Chínhtrịngânsách
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Cácloạingânsách

×Dựtoánngânsáchngắnhạnvs dàihạn

×Dựtoánngânsáchcốđịnhsvdựtoánngânsáchcuốnchiếu

×Dựtoánngânsáchtiệmtiến(tăngdần) so vớidựtoánngânsáchdựatrênsốkhông

×DựtoánngânsáchKaizen

×DựtoánngânsáchtừtrênxuốngsvDựtoánngânsáchcósựthamgia

×Dựtoánngânsáchthủthế, dựtoánngânsáchngụytrang

×Dựtoánngânsáchtổnghợp(Master Budget)

Dựtoánngânsáchhoạtđông

Dựtoánngânsáchtài chính
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Ví dụngânsáchTrạmCứuhỏa

Ngân sáchtheodònghӴngmֱc Ngân sáchtheohoӴtĽ֥ng

18 línhcứuhỏa 75% ngânsáchtrạmcứuhỏa

1 độitrưởng 10% ngânsáchcảnhsát

2 hỗtrợhànhchính 0.02% ngânsáchtrườnghọc

3 máybơm nướccứuhỏa 5% duy tubảodưỡngđườngxá

Sửachữatrạmcứuhỏa 20% sửachữađiện

Thiêtbịhỗtrợ 8% bảovệrừng

Đào tạo tậphuấn % chi phí chunggiántiếp(overhead)

Thứcănchochónghiệpvụ
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Nguồn: Granof& al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government



Ví dụ: SởAn toàncôngcộngđôthị

Nguồn: Granof& al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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Ví dụ: SởAn toàncôngcộngđôthị

Nguồn: Granof& al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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Hệthốngcácchươngtrình–cấuphầnchươngtrình

Nguồn: Granof& al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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So sánhcáckiểulậpngânsách

Theo dònghạng

mục

Theo hoạtđộngTheo kếtquảthực

hiện

Theo dõi

nhữnggì

•Chi phímỗithành

phần(bột, men, 

muối…)

% chi phínguyen vật

liệudànhchoviệc

làmbánhmì

Mụctiêu: giảmđóicho

học sinh

•Chi phínhâncông

•Chi phíchung

(OH), chi phísử

dụngnhà bếp, thiết

bị, điện, etc.

10% chi phíquảnlý

chươngtrìnhăntrưa 

ở trườnghọc

Mụctiêu: Cungcấp

bánhmì cho50  bữa

trưa củahọc sinh

Chi phí: gắnvớiviệcđạt

đượcmụctiêunày

Lậpngân

sách

Tổngchi phíphát

sinh

Chi phíchomỗiổ 

bánhmì

Sốtrẻđượcchoăn



Lậpngânsáchtổnghợp

1. Cáckếhoạchchiếnthuậtđangđượcxemxétcóhỗtrợchocácmụctiêuchiến
lượcbao quátvàdàihạnhơncủatổchứchay không?

2. Tổchứccó, hoặcđượctiếpcận, nhữngnguồnlựccầnthiết–tứctiềnmặtcần
thiếtđểtàitrợchocáchoạtđộngtrongkỳngânsáchtrướcmắthay không?

3. Tổchứcsẽtạo ra đủgiátrịđểthu hútđầyđủnguồnlựctrongtương lai –lợi
nhuận, vốnvay, cácnhàđầutư,.. –nhằmđạtđượccácmụctiêudàihạnhay 
không?

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH                                          © TRẦN THỊ QUẾ GIANG, FSPPM



SơđồLậpngânsáchtổnghợp

Nguồn: HMM Budgeting. Phỏng

theoCharles T. Horngren, George 

Foster, và Srikant M. Datar, Cost 

Accounting (New York: Prentice 

Hall, 2000). –TríchtừChương 7, 

Finance for managers, HBRP
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Lậpngânsáchhoạtđộng

Doanhthu

–(Giávốnhàngbán+ chi phíbánhàng, chi phí chungvàquảnlý) 

= Thu nhậphoạtđộng

1. Tính doanhthu kỳvọng

2. Tính giávốnhàngbánkỳvọng

3. Tính cácchi phíkỳvọngkhác

4. Tinh thu nhậphoạtđộngkỳvọng

5. Xâydựngcáctìnhhuốngkhácnhau
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Lậpngânsáchhoạtđộng-tổchứcphi lợinhuận

1. Truyềnđạtcácnguyêntắchướngdẫn

2. Dựtoándoanhthu

3. Dựtoánchi phí chocáctrungtâmlợinhuậnvàcácchi phí tiêuchuẩn

4. Dựtoánchi phí chocáctrungtâmchi phí tùy ý

5. Dựtoánngânsáchtổnghợp

6. Ướclượngcáckếtquảphi tài chính
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Lậpngânsáchtài chính

1. Dựtoántiềnmặt

Cộngcáckhoảnthu

Trừcáckhoảnchi

Tínhthặngdưhay thâmhụttiềnmặttrongkỳ

Cộngvàosốdưtiềnmặtđầukỳ

Xácđịnhnguồntài chínhcầnthiết

2. Kếhoạchđầutưtàisảnhoạtđộng

3. Kếhoạchđầutưvốn
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BӶngĽiԜmcânbԄng: 4 triԜnv֙ng

Tài

chính

Kháchhàng

Quy trình

nộibộ

Học tậpvàphát

triển

Tầmnhìnvà

chiếnlược
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Mẫubảnđồ
chiếnlược

Nguồn: Robert S. Kaplan and 

David P. Norton, Strategy Maps: 

Converting Intangible Assets 

into Tangible Outcomes, Boston: 

Harvard Business School Press, 

2004. 
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